PHỤ LỤC 01: DANH MỤC DỊCH VỤ

 Gói thầu Dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện năm 2024-2025

 (Kèm theo Yêu cầu báo giá của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT 
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện năm 2024-2025
	Dịch vụ
	01


   Ghi chú: Thời gian thực hiện dịch vụ: 12 tháng

PHỤ LỤC 02: DANH MỤC CHI TIẾT

 Gói thầu Dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện năm 2024-2025
(Kèm theo Yêu cầu báo giá của

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Vị trí
	Khoa phòng giám sát
	Làm hành chính
	Làm ca
	Tổng nhân lực

	1
	Nhà A1 diện tích ~ 3525 m2
	Khoa Nhi 1,5 người, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 0,5 người
	2,0
	
	2,0

	2
	Nhà A2 diện tích ~ 4618 m2
	Khoa Sản
	
	3,0
	3,0

	3
	Nhà A3 diện tích ~ 550 m2  
	Khoa Đông y
	1,0
	
	1,0

	4
	Nhà A4 diện tích ~ 600 m2   
	Khoa Truyền nhiễm
	2,0
	
	2,0

	5
	Nhà B2 diện tích ~ 600 m2   
	Khoa Nội tiết cơ xương khớp
	2,0
	
	2,0

	6
	Nhà B3 diện tích ~ 600 m2   
	Khoa Lão khoa thần kinh
	2,0
	
	2,0

	7
	Nhà C1 diện tích ~ 3.760 m2 
	Khoa khám bệnh
	4,5
	
	4,5

	8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Nhà C2 diện tích ~ 46.600 m2
	 
	36,5
	6,5
	43

	
	Tầng hầm C2 và thông tắc đường ống thoát nước các vị trí tắc trong toàn bệnh viện (không phải đục phá)
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	0,5
	
	0,5

	
	 Vệ sinh 9 cầu thang máy, 9 cầu thang bộ thoát hiểm khu nhà C2,C3
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 1 (trừ khu vực GPB & CĐHA)
	Trung tâm cấp cứu & VC 115
	
	3,0
	3,0

	
	Tầng 1 (Trừ khu vực GPB & TTCC & VC115)
	Khoa Chần đoán hình ảnh
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 1 (Tính cả hành lang & sân giếng trời liền kề, phòng trực đồ vải KSNK)
	Khoa Giải phẫu bệnh
	1,0
	
	1,0

	
	Tầng 2 (Mặt bằng khoa TDCN)
	Khoa Thăm dò chức năng
	1,0
	
	1,0

	
	Tầng 2 (Mặt bằng Khu giám định BHYT, trực LĐ, mượn trả đổ vải, nhân viên khoa PTGMHS)
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	0,5
	
	0,5

	
	Tầng 2 (Tính cả khu Wc trước cửa thang máy trung tâm, trục hành lang sang T2C1)
	Khoa Xét nghiệm 
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 3
	Khoa Phẫu thuật GMHS
	2,0
	3,0
	5,0

	
	Tầng 4 

 
	Khoa Hồi sức tích cực
	2,0
	
	2,0

	
	
	Khoa Thận lọc máu
	2,0
	0.5 (ca đêm)
	2,5

	
	Tầng 5

 
	Khoa Ngoại TK&LN
	2,0
	
	2,0

	
	
	Khoa Ngoại CT
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 6

 
	Khoa Ngoại TN
	1,5
	
	1,5

	
	
	Khoa Ngoại TH
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 7 
	Khoa RHM
	1,0
	
	1,0

	
	
	Khoa TMH
	1,0
	
	1,0

	
	
	Khoa Mắt
	1,0
	
	1,0

	
	
	Khoa Da liễu
	1,0
	
	1,0

	
	Tầng 8

 
	Khoa Nội tiêu hoá
	2,0
	
	2,0

	
	
	Khoa Nội HH (Bao gồm cả khu vực sử dụng trên tầng 9)
	3,0
	
	3,0

	
	Tầng 9

(Trừ khu vực khoa Nội Hô hấp)
	TT Tim mạch
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 10
	Các phòng CN
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 11
	Khoa Dược
	1,0
	
	1,0

	9

 

 

 

 

 

 

 
	Nhà C3 diện tích ~ 16.100 m2
	 
	11,5
	
	11,5

	
	Tầng 1

phòng mượn trả đồ vải, phòng trực Trung tâm cấp cứu & VC 115, GĐYK, hành lang, giếng trời, WC
	GĐYK
	1,0
	
	1,0

	
	Tầng 2

Khoa CĐHA, GĐYK, Ngoại xạ, phòng pha chế thuốc, WC
	GĐYK
	1,0
	
	1,0

	
	Tầng 3
	Khoa Hoá trị liệu
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 4 
	Khoa Chăm sóc giảm nhẹ
	2,0
	
	2,0

	
	Tầng 5: khoa xạ trị và khu đặt máy xạ trị tầng hầm
	Khoa Ngoại xạ
	2,5
	
	2,5

	
	Tầng 6
	Khoa PHCN
	1,0
	
	1,0

	
	
	Khoa huyết học lâm sàng
	1,0
	
	1,0

	
	Tầng 7 
	Các phòng chức năng
	1,0
	
	1,0

	10
	Nhà C6 diện tích ~ 1.200 m2   
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	1,0
	
	1,0

	11

 


	Ngoại cảnh diện tích ~ 36.000 m2 + Hội trường nhà C4, thang bộ, thang máy, nhà WC nhà C4 (khi cần sử dụng)
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	10
	
	10

	
	Gom rác từ 2 kho chứa C2 và C3, đưa lên xe gom rác tập kết về đúng bãi để, phối hợp với đơn vị vận chuyển đưa rác lên ô tô để chở đi tiêu hủy.
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	2,0
	
	2,0

	
	Các đường đi, sân nội bộ, nhà cầu kết nối các khu nhà, vận chuyển tập kết rác thải sinh hoạt, cắt tỉa cây cảnh, phạt cành thấp, phun thuốc trừ sâu bệnh khi cần, cắt nhổ cỏ dại
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	8,0
	
	8,0

	12
	Giám sát 02, làm vệ sinh trên cao các tòa nhà 02, lái xe đánh sàn 02
	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
	6,0
	
	6,0

	 
	Tổng số
	
	78,5
	9.5
	88


PHỤ LỤC 03 – YÊU CẦU CHI TIẾT CÔNG VIỆC VỆ SINH

Gói thầu Dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện năm 2024-2025
 ((Kèm theo Yêu cầu báo giá của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	TT
	Vị trí
	Nội dung công việc vệ sinh
	Yêu cầu chất lượng đầu ra
	Tần suất
	Ghi chú

	
	
	
	
	Ngày
	Tuần
	Tháng
	Quý
	

	1
	Sảnh ra vào, sảnh chờ, hành lang, lối đi công cộng và ban công
	1.1. Lau sàn
	Không có bụi và vết bẩn
	xx
	
	
	
	Luôn kiểm tra, vệ sinh nếu thấy bẩn

	
	
	1.2. Lau ghế chờ, các biển báo, biển hướng dẫn, hộp cứu hoả
	Không có bụi và vết bẩn
	x
	
	
	
	

	
	
	1.3. Lau cửa kính, các cửa ra vào, cửa sổ (bên trong dưới 3m)
	Không có bụi và vết bẩn

Không có dấu vân tay.
	
	x
	
	
	

	
	
	1.4. Cạo các vết kẹo cao su (nếu có)
	Không có vết kẹo cao su.
	x
	
	
	
	

	
	
	1.5. Quét mạng nhện
	Không có mạng nhện.
	
	x
	
	
	

	
	
	1.6. Lau đèn chiếu sáng
	Không có bụi và vết bẩn
	
	
	x
	
	Và khi cần

	
	
	1.7. Đánh sàn bằng máy đánh sàn chuyên dụng
	Không có bụi và vết bẩn
	
	
	x
	
	

	
	
	1.8. Thu gom và vận chuyển rác tới nơi quy định
	
	x
	
	
	
	Và khi cần

	2
	Khu vệ sinh                                                                                                                                                                                                                                                                   
	2.1. Đánh cọ sàn nhà vệ sinh
	Không có bụi và vết vẩn

Không có mùi
	x x x
	
	
	
	Khi cần

	
	
	2.2. Lau các thiết bị như: sứ vệ sinh, gương, bồn rửa tay, vách ngăn, vòi hoa sen, tường, cửa ra vào
	Không có bụi và vết ố

Không có dấu vân tay
	x
	
	
	
	

	
	
	2.3. Khử trùng, khử mùi
	Không có mùi hôi, khai.
	x
	
	
	
	

	
	
	2.4. Lau quạt thông gió, đèn chiếu sáng
	Không có bụi
	
	x
	
	
	

	
	
	2.5. Thay giấy vệ sinh (nếu có)
	Đối với nhà vệ sinh nhân viên
	x
	x
	
	
	Khi hết

	
	
	2.6. Thông tắc cống (nếu đơn giản không đục phá)
	Không được để tắc
	x
	
	
	
	Nếu tắc phải thông ngay

	
	
	2.7. Quét mạng nhện 


	Không có mạng nhện
	
	x
	
	
	

	
	
	2.8. Nhà vệ sinh luôn khô ráo, sạch sẽ, không có rác ứ đọng, không có côn trùng
	Không để đọng nước

Thu gom vận chuyển rác đúng quy định
	x x x


	
	
	
	Khi đầy

	
	
	2.9. Không làm mất nắp thoát sàn, sen vòi,  vòi nước
	Kiểm tra hàng ngày không để thiếu
	x
	
	
	
	Mất báo cho khoa ngay (có sổ ký nhận)

	3
	Khu vực nhà tắm nhân viên
	3.1. Quét mạng nhện
	Không có mạng nhện
	
	x
	
	
	

	
	
	3.2. Lau bên trong cửa ra vào, cửa kính, cửa sổ (dưới 3 m )
	Không có bụi và vết bẩn

Không có dấu vân tay
	x
	
	
	
	

	
	
	3.3. Đánh cọ buồng tắm
	Không có bụi và vết bẩn, không có tóc hoặc rác, tường quanh nhà tắm sạch
	xx
	
	
	
	 

	
	
	3.4. Lau đèn chiếu sáng


	Không có bụi và vết bẩn
	
	x
	
	
	

	
	
	3.5. Thu gom và vận chuyển rác tới nơi quy định
	Không có mùi tại nơi chứa rác 

Vận chuyển theo đúng quy định.
	xx
	
	
	
	 Khi đầy

	
	
	3.6. Tổng vệ sinh nhà vệ sinh
	Không có bụi và vết bẩn

Không có mùi.
	
	x
	
	
	 

	
	
	3.7. Quét mạng nhện
	Không mạng nhện
	
	x
	
	
	

	4
	Cầu thang máy
	4.1. Lau vách, trần, sàn, các nút bấm, tay vịn trong cabin thang
	Sạch sẽ, không vết bẩn, không mùi hôi.
	x
	x
	
	
	Khi bẩn

	5
	Cầu thang bộ
	5.1. Lau ướt các bậc cầu thang, chiếu nghỉ
	Không có bụi và vết bẩn
	x
	
	
	
	

	
	
	5.2. Quét gầm thang
	Không có bụi và vết bẩn
	x
	
	
	
	

	
	
	5.3. Làm sạch lan can, tay vịn 
	Không có bụi và vết bẩn
	x
	
	
	
	

	
	
	5.4. Quét mạng nhện 
	Không có mạng nhện
	
	x
	
	
	

	
	
	5.5. Nhặt rác (nếu phát sinh)
	Không có rác
	x
	
	
	
	

	
	
	5.6. Đánh các bậc cầu thang, chiếu nghỉ 
	Không có bụi và vết bẩn
	
	x
	
	
	

	6
	Phòng bệnh nhân, phòng hậu phẫu, khu vực cấp cứu, hồi sức tích cực
	6.1. Lau sàn khử khuẩn
	Không có mùi, không rác phát sinh
	x x
	
	x
	
	Khi cần

	
	
	6.2. Lau tường, cửa sổ, cửa ra vào, công tắc điên, họng ôxy…
	Không có bụi và vết 

bẩn
	
	x
	
	
	Khi cần

	
	
	6.3. Lau tủ đầu giường bệnh nhân 
	Không có bụi và vết bẩn
	x
	
	
	
	Khi bệnh nhân ra viện

	
	
	6.4. Lau giường bệnh nhân 
	Không có bụi và vết bẩn
	
	x
	
	
	Khi bệnh nhân ra viện

	
	
	6.5. Lau quạt trần, trần nhà
	Không có bụi và vết bẩn
	
	
	x
	
	Khi bẩn

	
	
	6.6. Tổng vệ sinh toàn khoa
	Không có bụi và vết bẩn
	
	
	x
	
	

	
	
	6.7. Đánh sàn bằng máy chuyên dụng
	
	
	
	x
	
	

	
	
	6.8. Không dùng chổi quét trong phòng mổ.
	Chỉ dùng cây đẩy ẩm khi vệ sinh
	x
	
	
	
	

	7
	Các phòng chức năng: Phòng họp, hội trường, phòng làm việc các khoa, Phòng Giám đốc, Phó Giám đốc, trực  đd, bác sĩ, phòng nhân viên, phòng giao ban ...
	7.1. Lau sàn, bàn ghế, các thiết bị trong phòng
	Không có bụi và vết bẩn, thơm mát
	x
	
	
	
	

	
	
	7.2. Lau cửa ra vào, cửa sổ, Lau quạt trần, quạt hút gió, quạt tường, đèn chiếu sáng, trần , tường
	Không có bụi và vết bẩn
	
	x
	
	
	

	
	
	7.3. Làm sạch lavabo rửa tay bên trong các phòng
	Không có bụi và vết bẩn
	x
	
	
	
	

	
	
	7.4. Đánh sàn bằng máy chuyên dụng
	
	
	
	x
	
	

	8
	Các phòng chuyên môn: Phòng khám, Phòng xét nghiệm, phòng siêu âm, nội soi, XQ, phòng khử trùng,….
	8.1. Lau sàn, Lau đồ đạc thông thường trong phòng
	Không có bụi và vết bẩn
	x
	
	
	
	

	
	
	8.2. Làm sạch tổng thể trần, tường, đèn chiếu sáng


	Không có bụi và vết bẩn
	
	x
	
	
	

	
	
	8.3. Thu gom và vận chuyển rác tới nơi quy 

định
	Không có rác ứ đọng trong ngày
	x
	
	
	
	Hoặc ngay khi đầy

	
	
	8.4. Đánh sàn bằng máy chuyên dụng
	
	
	
	x
	
	

	9
	Phòng mổ
	9.1. Vệ sinh phòng mổ ngay đầu giờ làm việc, ngay sau mỗi ca phẫu thuật và vệ sinh cuối ngày.
	Sạch sẽ, vô khuẩn
	x
	
	
	
	Nhân viên vệ sinh hạn chế ra ngoài khi làm việc tại khu phòng mổ

	
	
	9.2. Có dụng cụ vệ sinh riêng cho từng phòng mổ.
	Mỗi phòng mổ dùng bông lau khác nhau
	x
	
	
	
	

	
	
	9.3. Không dùng chổi quét trong phòng mổ.
	Chỉ dùng cây đẩy ẩm khi vệ sinh
	x
	
	
	
	

	
	
	9.4. Xử lý khi bắn máu, dịch tiết ra sàn nhà hoặc khu vực xung quanh
	Xử lý theo quy định
	
	
	
	
	Xử lý ngay

	
	
	9.5. Rác thải phải đi theo một chiều quy định.
	Vận chuyển rác đúng quy định
	xx
	
	
	
	Khi cần

	
	
	9.6. Cọ rửa lavabo, nhà tắm, bồn rửa tay 
	Không bẩn, không hoen ố, không mùi hôi, luôn khô ráo
	xx
	
	
	
	Khi cần

	
	
	9.7. Lau bằng dung dịch sát khuẩn bàn mổ, và các vật dụng thông thường trong phòng mổ
	Luôn sạch sẽ và vô khuẩn
	x
	
	
	
	Sau mỗi ca mổ

	
	
	9.8. Cần lau khô ngay sàn nhà nơi phẫu thuật viên rửa tay
	Sạch sẽ, khô
	x
	
	
	
	Khi cần

	
	
	9.9. Lau tường, cửa kính, cửa ra vào phòng mổ  bằng dung dịch khử khuẩn
	Sạch sẽ, vô khuẩn
	x
	
	
	
	

	
	
	9.10. Các hành lang trong và ngoài khu mổ
	Sạch sẽ không bụi bẩn, không mạng nhện
	x
	x
	
	
	

	
	
	9.11. Mặc trang phục của khu mổ khi làm vệ sinh
	Nhân viên vệ sinh không mặc trang phục khu mổ ra ngoài phạm vi làm việc.
	x
	
	
	
	

	10
	Các thùng đựng rác thải 
	10.1. Cọ rửa bên ngoài 
	Không có bụi và vết bẩn. 
	x
	
	
	
	

	
	
	10.2. Cọ rửa bên trong
	Trong thùng rác không phải hoàn toàn sạch sẽ, nhưng không được để có mùi hôi
	x
	
	
	
	

	11


	Ngoại cảnh: các đường đi trong khuôn viên viện, nhà cầu.
	11.1. Quét, tua gom rác phát sinh
	Không có rác 

Không có lá và cành khô

Không có mảnh vụn phi hữu cơ.
	x
	
	
	
	Khi cần

	
	
	11.2. Thu gom và vận chuyển rác tới nơi quy định 
	Không có mùi tại nơi chứa rác 

Vận chuyển theo đúng quy định.
	x
	
	
	
	

	12
	Chăm sóc cây cảnh
	12.1. Tưới cây hàng ngày
	Cây không bị khô, bị héo.

Nước được tưới thường xuyên
	x
	x
	
	
	

	
	
	12.2. Nhặt rác trong các bồn cây cảnh
	Không có rác
	x
	
	
	
	

	
	
	12.3. Cắt tỉa các hàng cây viền bồn cây cảnh
	Cây gọn gàng
	
	
	x
	
	Khi cần

	
	
	12.4. Phun thuốc diệt sâu rệp (nếu có)
	Cây không có sâu
	
	
	x
	
	Khi cần


PHỤ LỤC 04 – YÊU CẦU THIẾT BỊ MÁY MÓC

Gói thầu Dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện năm 2024-2025
(Kèm theo Yêu cầu báo giá của

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Loại thiết bị
	Đơn vị tính
	Tên nhà sản xuất
	Đời máy (model)
	Công suất tối thiểu
	Còn khấu hao
	Tính năng
	Xuất xứ
	Số lượng

	1. 
	Máy đánh sàn đa năng có ghế lái, loại công suất cao
	Chiếc
	
	
	Công suất làm sạch 5230 m2/h, mô tơ hút ≥ 0,45KW, loại 2 chổi, chạy bằng ắc quy, Cơ chế lái: ngồi ghế lái.
	≥ 12 tháng
	Đánh sạch sàn và tự hút khô, đem đến bề mặt sạch và sáng bóng cho sàn nhà
	
	01

	2. 
	Máy đánh sàn đa năng  có ghế lái, loại công suất trung bình
	Chiếc
	
	
	Công suất làm việc 4200 m2/giờ, mô tơ hút ≥ 0,55KW. Chạy bằng ắc quy.

	≥ 12 tháng
	Cơ chế lái: ngồi ghế lái. Đánh sạch sàn và tự hút khô, đem đến bề mặt sạch và sáng bóng cho sàn nhà
	
	01

	3. 
	Máy đánh sàn đa năng không ghế lái, loại công suất cao
	Chiếc
	
	
	Công suất làm sạch 1.950 m2/giờ, mô tơ hút ≥ 0,4KW,  chạy bằng ắc quy. Cơ chế lái: đi bộ vận hành. 
	≥ 12 tháng
	 Đánh sạch sàn và tự hút khô, đem đến bề mặt sạch và sáng bóng cho sàn nhà.
	
	01

	4. 
	Máy đánh sàn đa năng không ghế lái loại công suất trung bình
	Chiếc
	
	
	Công suất làm việc 1.858 m2/h, môtơ hút ≥0,47KW,  Chạy bằng ắc quy. Cơ chế lái: đi bộ vận hành

	≥ 12 tháng
	Công nghệ làm sạch không hóa chất E-H2o, Dùng để cọ sạch sàn, tự hút khô sàn, mang đến bề mặt sáng bóng cho sàn
	
	01

	5. 
	Máy phun áp lực cao
	Chiếc
	
	
	Công suất mô tơ 3KW, Lưu lượng 720L/h, áp lực max 110 bar. 
	≥ 12 tháng
	Phun rửa làm sạch tường, sân
	
	01

	6. 
	Máy thông cống
	Chiếc
	
	
	Mô tơ 250W, Dây cáp 22,86m, đường kính 0,95cm. có thể để cáp tiến và lùi
	 ≥ 12 tháng
	Dùng để thông đường ống nước
	
	02


PHỤ LỤC 05 - YÊU CẦU VỀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT

Gói thầu Dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện năm 2024-2025
(Kèm theo Yêu cầu báo giá của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	  STT
	Loại thiết bị
	Đặc điểm thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1. 
	Xe đẩy đa năng 
	Xe bao gồm xô lau, vắt giẻ các khay đựng đồ, giá đỡ, túi đựng rác dùng để lau các khu vực.
	Chiếc
	15

	2. 
	Máy cắt cỏ 
	Máy cắt cỏ dùng lưỡi cắt cỏ nhiều tốc độ, chạy bằng xăng
	Chiếc
	1

	3. 
	Máy giặt 12 kg 
	Công suất 12 kg giặt đồ khô. Dùng để giặt các giẻ lau
	Chiếc
	2

	4. 
	


Máy sấy 




	Dùng để sấy khô các giẻ lau phục vụ công việc làm sạch tại bệnh viện. Khối lượng sấy 7.5 kg, Công suất 2250W, sử dụng được với điện áp 220V/50Hz.
	Chiếc
	2

	5. 
	Máy hút bụi, hút nước 
	Để hút bụi, hút nước Công suất 3600W.
	Chiếc
	2

	6. 
	Thang nhôm 2.5M
	Thang chữ A 2,5m bằng kim loại, dùng để làm các việc định kỳ trên cao
	Chiếc
	3

	7. 
	Xe lau nhà đôi 2 x 30l có giỏ vắt
	Xe bao gồm 2 xô  30l có giẻ vắt dùng để lau các khu vực
	Chiếc
	24

	8. 
	Xe làm buồng đa năng 
	Để thu gom rác nổi và để các dụng cụ, hoá chất vệ sinh công nghiệp, thân nhựa: Loại 2 tầng, có túi để rác
	Chiếc
	60



	9. 
	Cây lau khô 60cm 
	Cây lau khô kích thước chổi 60cm, Cán  dài 1,2m, bàn và giẻ 60cm
	Bộ
	57

	10. 
	Cây lau ẩm
	Cây lau ẩm kích thước chiều dài cây 1,2m, kích thước bàn và giẻ 41cm
	Bộ
	63

	11. 
	Cây lau ướt trọn bộ 
	Cây lau ướt dùng để lau sàn ướt, chất liệu sợi tổng hợp
	Bộ
	54

	12. 
	Xô lau kính + vắt 
	Dùng để nhúng hóa chất, vắt hóa chất trong quy trình lau kính
	Chiếc
	13

	13. 
	Tay gạt kính nhựa
	Dùng để gạt kính trong quy trình lau kính
	Chiếc
	24

	14. 
	Biển báo sàn ướt
	Biển bằng chất liệu nhựa, có in chữ. Dùng để cảnh báo tại các khu vực đang làm sạch
	Chiếc
	31

	15. 
	Cây nối dài (lau kính, quét mạng nhện)1,5 x 3
	Cây nối 3 đoạn mỗi đoạn 1,5m dùng để lau trên cao
	Chiếc
	18

	16. 
	Cây nối dài (lau kính, quét mạng nhện)1,5 x 2
	Cây nối 2 đoạn mỗi đoạn 1,5m dùng để lau trên cao
	Chiếc
	18

	17. 
	Cây, dao cạo sàn 
	Cây, lưỡi dao chuyên dụng tháo ra lắp vào được, dùng làm vệ sinh cạo sàn
	Bộ
	18

	18. 
	Xe chở rác 500l có bánh xe
	Xe vận chuyển rác dung tích 500 lít vỏ bằng kim loại, 2 bánh cao su hoặc hơi đường kính 600mm.
	Chiếc
	20



	19. 
	Bộ ắc quy máy đánh sàn liên hợp đa năng có ghế lái - loại công suất cao 
	Dùng cho máy đánh sàn (1 bộ 4 bình nước) Công suất 6v x 235ah
	Bộ
	1

	20. 
	Bộ ắc quy máy đánh sàn liên hợp đa năng có ghế lái - loại công suất trung bình 
	Dùng cho máy đánh sàn (1 bộ 2 bình khô) Công suất 12v x 150ah
	Bộ
	1

	21. 
	Bộ ắc quy Máy đánh sàn đa năng không ghế lái - loại công suất cao 
	Dùng cho máy đánh sàn (1 bộ 2 bình nước) Công suất   12v x 105ah
	Bộ
	1

	22. 
	Bộ ắc quy Máy đánh sàn đa năng không ghế lái - loại công suất trung bình (chổi đĩa đơn) 
	Dùng cho máy đánh sàn ( 1 bộ 2 bình khô ) Công suất   12v x 105ah
	Bộ
	1

	23. 
	Lưỡi gạt sàn trước, sau  
	Tương thích dùng cho máy đánh sàn liên hợp đa năng có ghế lái - loại công suất cao, chất liệu bằng cao su
	Bộ
	6

	24. 
	Lưỡi gạt sàn máy 
	Tương thích dùng cho máy đánh sàn liên hợp đa năng có ghế lái - loại công suất trung bình, chất liệu bằng Cao su
	Bộ
	10

	25. 
	Lưỡi gạt sàn máy và máy (chổi đĩa đơn)

	Tương thích dùng  cho máy đánh sàn đa năng không ghế lái - loại công suất cao và công suất trung bình, chất liệu bằng Cao su
	Bộ
	10

	26. 
	Dây Thông cống cho máy 
	Dây thông cống thay thế cho Máy thông cống, chất liệu bằng thép không rỉ
	Chiếc
	2

	27. 
	Dây thông tắc vệ sinh 6m
	Dây chuyên dụng dài 6m dùng để thông tắc nhà vệ sinh chất liệu bằng thép không rỉ
	Chiếc
	19

	28. 
	Can đựng hóa chất
	Can nhựa  2 lít chuyên dụng dùng để đựng hóa chất để trên xe làm vs
	Chiếc
	600

	29. 
	Dây điện (m)
	Dây điện phục vụ công tác vệ sinh bệnh viện. Dây đôi, tiết diện tối thiểu 2,5ly x 2 sợi
	m
	116

	30. 
	Giẻ lau ướt
	Giẻ lau ướt sợi cotton lau các khu vực theo các quy trình
	Chiếc
	250

	31. 
	Giẻ lau sàn khô 
	Giẻ lau sợi cotton cao cấp lau các khu vực theo các quy trình
	Chiếc
	250

	32. 
	Giẻ lau sàn ướt
	Giẻ lau sợi cotton có pha lau các khu vực theo các quy trình
	Chiếc
	250

	33. 
	Xô Nhựa 15L
	Xô 15 lít, chất liệu nhựa dùng phục vụ công việc vệ sinh tại viện
	Chiếc
	240

	34. 
	Ống nhựa tưới nước (m)
	Ống chất liệu nhựa dùng phục vụ công việc vệ sinh ngoại cảnh tại viện
	mét
	200

	35. 
	Mo hót rác cán dài nhựa
	Mo nhựa chuyên dụng dùng gom rác
	Chiếc
	285

	36. 
	Ngáng vắt
	Dùng để vắt các đầu lau
	Chiếc
	285

	37. 
	Thụt thông tắc nhà WC
	Cây thụt thông tắc chuyên dụng nhà WC
	Chiếc
	120

	38. 
	Bình xịt nhựa
	Bình nhựa chuyên dụng để xịt hóa chất
	Chiếc
	145

	39. 
	Cán cây lau ướt 
	Cán cây lau ướt chiều dài 1,5m chất liệu inox
	Chiếc
	250

	40. 
	Áo mưa làm khu ngoại cảnh
	Áo mưa chuyên dụng cho công nhân làm khu ngoại cảnh
	Chiếc
	60

	41. 
	Ủng làm ngoại cảnh
	Ủng chuyên dụng cho công nhân làm khu ngoại cảnh
	Đôi
	60

	42. 
	Bông lau kính 
	Bông bằng sợi cotton dùng để thấm hóa chất lau kính, tháo ra để giặt sạch được
	Chiếc
	180

	43. 
	Tay gạt kính inox
	Dùng để gạt kính trong quy trình lau
	Chiếc
	105

	44. 
	Phớt đánh sàn 
	Lưỡi phớt dùng trong công việc đánh sàn dùng chung cho các loại máy đánh sàn, chất liệu bằng sợi polime tổng hợp
	Chiếc
	140

	45. 
	Bàn chải cọ sàn bằng tay
	Bàn chải nhựa cọ sàn kích thước 5cm chất liệu bằng nhựa
	Chiếc
	500

	46. 
	Chổi nhựa cước cọ WC
	Chổi nhựa cước chuyên cọ sàn WC chiều dài cán 50cm, mặt chổi 15cm chất liệu nhựa
	Chiếc
	280

	47. 
	Cây cọ bồn cầu
	Cây cọ kích thước dài 15 – 20cm chất liệu bằng nhựa
	Chiếc
	220

	48. 
	Dao cạo sàn, kính chuyên dụng
	Dao chuyên dụng dùng lau kính 1 hộp chứa 10 cái
	Hộp
	150

	49. 
	Khăn lau đa năng 40 x 40cm
	Khăn chuyên dụng kích thước 40 x 40cm không để lại vết lau, bám sợi trên bề mặt
	Chiếc
	360

	50. 
	Khăn lau màu trắng
	Khăn lau màu trắng sợi cotton dùng lau các bề mặt cần vệ sinh
	Kg
	860

	51. 
	Găng tay cao su dài
	Găng tay dài bảo hộ cho công nhân làm việc
	Đôi
	1150

	52. 
	Phớt cọ xanh
	Miếng phớt cọ lavabo, chỗ sạch
	Chiếc
	1500

	53. 
	Phất trần
	Chổi làm sạch nhẹ bề mặt
	Chiếc
	435

	54. 
	Giẻ lau ướt 
	Giẻ lau ướt đầu tròn dùng cùng xô nhựa, ngáng vắt
	Chiếc
	2150

	55. 
	Gắp rác chuyên dụng
	Gắp rác chuyên dụng nhặt rác ngoại cảnh
	Chiếc
	285

	56. 
	Xăng chạy máy cắt cỏ
	Xăng dùng chạy máy cắt cỏ
	Lít
	120



	57. 
	Chổi quét ngoại cảnh (thay thế chổi chít)
	Chổi chuyên dụng cho công nhân làm khu ngoại cảnh
	Chiếc
	960

	58. 
	Giẻ lau
	Giẻ sử dụng lau lan can, thành cầu thang …
	Chiếc
	2860

	59. 
	Hoá chất làm sạch đa năng (Lít)
	Hoá chất làm sạch đa năng hiệu quả trên mọi bề mặt, có hiệu quả cao trên mọi bề mặt, độ Ph: 7.0-7.5, không làm hại da và tay
	Lít
	575

	60. 
	Hoá chất lau kính chuyên dụng (Lít)
	Hỗn hợp chất tẩy tổng hợp chuyên dụng lau kính, không để lại vết ố trên kính, là chất tẩy có tính phân hủy, không ăn mòn kim loại, kính, nhưa
	Lít
	435

	61. 
	Hoá chất khử mùi và tạo mùi thơm (lít)
	Hóa chất dùng khử mùi và làm sạch, tẩy trùng thông thường, cho mùi thơm dễ chịu, có đặc tính khử trùng mạnh thích hợp với các khu vực bệnh viện…Ph: 5.8+/-0.2
	Lít
	500

	62. 
	Hoá chất làm sạch nhà vệ sinh (lít)
	Hóa chất diệt khuẩn và làm sạch bồn cầu, bồn tiểu…tẩy được những vết bẩn cứng đầu, tính a xit yếu. Ph:1.0+/-0.4
	Lít
	650

	63. 
	Hoá chất khử trùng dùng cho bệnh viện (lít)
	Hóa chất tẩy uế làm sạch các bề mặt cứng, diệt trừ tất cả các vi khuẩn thông thường
	Lít
	500

	64. 
	Hóa chất đánh bóng Inox (lít)
	Hóa chất làm sạch và đánh bóng kim loại thép không gỉ
	Lít
	435

	65. 
	Xà phòng giặt 0.8kg/túi
	Bột giặt ngâm giặt đầu lau, khăn lau 0.8 kg/gói
	Gói
	1010

	66. 
	Javen (lít)
	Hóa chất dùng để ngâm tẩy trắng các đầu khăn, tải lau, tẩy các vết ố bẩn
	Lít
	3580

	67. 
	Hóa chất khử khuẩn và khử mùi (lít)
	Chất khử trùng và khử mùi mạnh mẽ, tẩy sạch các vết ố bẩn, lưu lại mùi hương dễ chịu thích hợp khu vực công cộng, bệnh viện, tòa nhà thương mại
	Lít
	500

	68. 
	Tinh dầu quế (lít)
	Tinh dầu quế đậm đặc, pha loãng khử mùi hôi tanh, tạo hiệu ứng thơm tho đặc biệt, sạch sẽ
	Lít
	90

	69. 
	Hoá chất làm sạch và đánh bóng thiết bị (lít)
	hoá chất làm sạch và đánh bóng nhiều thiết bị, ngăn vết ố bụi bám trở lại
	Lít
	290


 (Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 11/03/2024)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), công vận chuyển đến bên mua…,bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2024

                         ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


